SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020- 2021
MÔN SINH HỌC KHỐI 11.

A. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA  

   - Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 50%, tự luận 50%.

   - Thời gian làm bài: 45 phút.

B. NỘI DUNG ÔN TẬP 

Chủ đề 1: Trao đổi nước ở thực vật

- Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.

- Dòng mạch gỗ và dòng mạch rây ở thực vật.

- Hai con đường thoát hơi nước ở lá: qua khí khổng và qua cutin.    
 Chủ đề 2: Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật. 

- Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây.

- Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất và cố định nitơ.

Chủ đề 3: Quang hợp ở thực vật.

- Các pha của quá trình quang hợp
.

- Vai trò của các sắc tố trong quá trình quang hợp.

- Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM.











Chủ đề 4: Hô hấp ở thực vật.

- Vai trò của hô hấp ở thực vật.

- Hô hấp sáng ở thực vật.

Chủ đề 5: Tiêu hóa ở động vật.

- Đặc điểm tiêu hóa ở các nhóm động vật (động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, động vật có túi tiêu hóa, động vật có ống tiêu hóa).
- Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật.

Chủ đề 6: Hô hấp ở động vật.

- Các hình thức hô hấp ở động vật.

Chủ đề 7: Tuần hoàn máu ở động vật.
- Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật.
- Hoạt động của hệ mạch (huyết áp, vận tốc máu).
Chủ đề 8: Cân bằng nội môi.

- Cơ chế duy trì cân bằng nội môi.

C. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	                          Mức độ            

Chủ đề/Bài học
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1: Trao đổi nước ở thực vật
	4 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	4/3 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật. 
	3 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm 
	1 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 3: Quang hợp ở thực vật.
	4 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	4/3 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4: Hô hấp ở thực vật.
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	2/3 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 5: Tiêu hóa ở động vật.
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	

	Số điểm
	
	
	
	3 điểm
	
	
	
	

	Chủ đề 6: Hô hấp ở động vật.
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1/3 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 7: Tuần hoàn máu ở động vật.
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	1 câu

	Số điểm
	
	
	
	
	
	1 điểm
	
	1 điểm

	Chủ đề 8: Cân bằng nội môi.
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1/3 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu: 15 câu TN + 3 câu TL
	15 câu
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	1 câu

	Tổng số điểm: 10
	5 điểm
	
	
	3 điểm
	
	1 điểm
	
	1 điểm

	Tỉ lệ: 100%
	50%
	
	
	30%
	
	10%
	
	10%


----HẾT----

